
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Tiếng Anh S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 12

Hoàng Thị Ngọc Thảo C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Kỹ thuật xung số S 123 123 123 123 123 123

Trần Hoàng Tiến C 123 123 123 123 123 123

Lắp ráp và cài đặt MT S 123 123

Trần Hoài Chinh C 123 123

SHCN S

Trần Hoài Chinh C 4 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Kỹ thuật xung số S 123 123 123 123 Ôn

Trần Hoàng Tiến C 123 123 123 123 Thi

Lắp ráp và cài đặt MT S 1234 123 123 123 1234 123 123 123 1234 123

Trần Hoài Chinh C 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Xử lý sự cố phần mềm S 123 123 1234 123

Đinh Lê Quốc Nam C 234 234 234 234

SHCN S

Trần Hoài Chinh C 4 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Kiến trúc máy tính S

Trần Thị Bích Lan C 123 123 123 123 123 123 123

Xử lý sự cố phần mềm S

Đinh Lê Quốc Nam C 123 123 123 123 1234 1234 Ôn Thi

Mạng máy tính S 123 123 123 123

Bùi Hải Yến C 123 123 123 123

SHCN S

Trần Hoài Chinh C 4 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Kiến trúc máy tính S Ôn

Trần Thị Bích Lan C 123 123 123 123 123 123 123 123 Thi

Mạng máy tính S 123 123 123

Bùi Hải Yến C 123 123 123 123 123 123 123 123 123 Ôn Thi

SHCN S

Trần Hoài Chinh C 4 4

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HKII - NĂM HỌC 2022-2023

Lớp: Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính K17 (Vị Thủy)

Địa điểm giảng dạy: Trung tâm GDNN-GDTX Vị Thủy

Môn học/ Môđun
Phòng 

 học

Tổng 

số giờ
Buổi

Tuần 29 (10/7 - 16/7/2023) Tuần 30 (17/7 - 23/7/2023) Tuần 31 (24/7 - 30/7/2023) Tuần 32 (31/07 - 06/08/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

LTTT 90

TT 60

TT 75

Môn học/ Môđun
Phòng 

 học

Tổng 

số giờ
Buổi

Tuần 33 (07 - 13/8/2023) Tuần 34 (14 - 20/8/2023) Tuần 35 (21 - 27/8/2023) Tuần 36 (28/8 - 03/9/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

N
g
h
ỉ lễ Q

u
ố
c k

h
án

h

TT 60

TT 75

THTT 45

Môn học/ Môđun
Phòng 

 học

Tổng 

số giờ
Buổi

Tuần 37 (04 - 10/9/2023) Tuần 38 (11 - 17/9/2023) Tuần 39 (18 - 24/9/2023) Tuần 40 (25 - 01/10/2023)

Thứ

N
g
h

ỉ lễ Q
u

ố
c k

h
án

h

Thứ Thứ Thứ

LTTT 45

THTT 60

THTT 45

Môn học/ Môđun
Phòng 

 học

Tổng 

số giờ
Buổi

Tuần 41 (02 - 08/10/2023) Tuần 42 (09 - 15/10/2023) Tuần 43 (16 - 22/10/2023) Tuần 44 (23 - 29/10/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

LTTT 45

THTT 60


